
SDT Email

1 1257010106 Ngô Bá Hoàng Lân 19/2/1994 Chưa đạt 01286023523 hoanglan.nyogia@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

2 1257010329 Trịnh Thị Phương Yến 3/1/1994 Chưa đạt 0947205218 yen.kathytrinh@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

3 1354010401 Trần Thị Thảo Vi 11/9/1994 Chưa đạt 0969255160 thaovitran119@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

4 1457010044 Trần Thị Hiền 23/05/1990 Đạt 0904955908 tranthihien230590@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

5 15H70A0001 Đậu Thị Hoàng Anh 19/1/1993 Đạt 01284851400 hoanganhdau.1901@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

6 15H70A0005 Nguyễn Thị Hải 6/10/1993 Đạt 01262813757 Bổ sung
Tiếng Anh 

Thương Mại
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7 15H70A0007 Bàng Ngọc Hạnh 11/12/1991 Đạt 01208695174 holly.peng023@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

8 15H70A0008 Nguyễn Thị Thúy Hậu 1/7/1989 Đạt 0966916596 haunguyen137@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

9 15H70A0009 Nguyễn Thị Hồng Hiền 22/7/1992 Đạt 0985020833 sarahhien1992@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

10 15H70A0010 Mai Thị Thu Hiệp 12/9/1991 Đạt Bổ sung thuhiep1991@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

11 15H70A0011 Võ Tiến Hoàng 19/2/1993 Đạt 01658698839 votienhoang1993@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

12 15H70A0012
Nguyễn Trung 

Hiếu
Hương 3/8/1992 Đạt 01264955029 huong.nth9611@gmail.com

Tiếng Anh 

Thương Mại

13 15H70A0013 Nguyễn Thị Hoàng Kim 28/12/1993 Đạt 01699182386 hoangkim2812@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

14 15H70A0014 Nguyễn Thị Thiên Kim 7/4/1990 Đạt 0934028288 thienkim07041991@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

15 15H70A0015 Võ Thị Thiên Kim 20/9/1990 Đạt 01284599896 Bổ sung
Tiếng Anh 

Thương Mại

16 15H70A0017 Nguyễn Thị Ái Liên 13/6/1990 Đạt 01688633936 ailiennguyen90@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại



17 15H70A0019 Nguyễn Thị Nga 8/2/1988 Đạt 01682187462 nepyray_cater@yahoo.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

18 15H70A0021 Nguyễn Thị Kim Ngân 1/10/1991 Đạt 0933729054 kimngannguyenthi0110@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

19 15H70A0022 Cao Anh Ngọc 16/1/1993 Đạt 0969222161 caoanhngoc161@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

20 15H70A0023 Nguyễn Thị Bích Ngọc 6/1/1993 Đạt 01649116504 ngocnguyen601993@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

21 15H70A0026 Trần Quỳnh Như 8/8/1991 Đạt 0909118891 quynhnhutran08@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

22 15H70A0027 Trần Thị Thanh Phước 15/5/1991 Đạt 0903856445 tranthithanhphuoc@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

23 15H70A0028 Võ Phạm Quân 24/10/1993 Đạt 01674037514 vophamquan@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

24 15H70A0030 Hà Thị Tâm 1/9/1992 Đạt 01655984314 tamtamha02@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

25 15H70A0031 Tô Minh Thi 30/9/1991 Đạt 0906888418 minhthi.hd91@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

26 15H70A0032 Nguyễn Thị Quỳnh Thơ 27/8/1992 Đạt 01665689404 qt.quyen92@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại



27 15H70A0034 Đào Hoài Thương 13/11/1988 Đạt 0943947788 lehoang19862001@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

28 15H70A0035 Đoàn Mỹ Phương Trâm 2/5/1992 Đạt 0905580804 tramdmp@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

29 15H70A0036 Mai Diệp Ngọc Trâm 10/10/1993 Đạt 0906858907 mdntram@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

30 15H70A0037 Võ Thị Tuyết Trâm 9/2/1991 Đạt 0903960895 tuyettram92@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

31 15H70A0038 Phan Chí Trung 2/11/1989 Đạt 01964966558 mrtrung.phan@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

32 15H70A0039 Trần Thị Thanh Truyền 9/12/1990 Đạt 01696953772 thanhtruyen912@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

33 15H70A0040 Lê Thị Cẩm Tú 14/10/1991 Đạt 01229327798 lecamtu1410@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

34 15H70A0041 Nguyễn Lê Văn 4/12/1993 Đạt 0925475810 hymp93@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

35 15H70A0042 Hồ Thị Xuân 10/4/1991 Đạt 01647572930 xuanho104@gmail.com
Tiếng Anh 

Thương Mại

36 15H70A0043
Phạm Nguyễn 

Hoàng 
Yến 3/2/1991 Đạt 0903966189 pnhoangyen@gmail.com

Tiếng Anh 

Thương Mại



37 15H70B0001
Nguyễn Hoàng 

Nhật 
An 25/1/1991 Đạt 0905980813 nhnhatan91@gmail.com

Phương pháp 

giảng dạy

38 15H70B0002 Nguyễn Thúy An 20/11/1993 Đạt 0988864639 nguyenthuyan4639@gmail.com
Phương pháp 

giảng dạy

39 15H70B0004 Trần Thị Mỹ Duyên 9/7/1990 Đạt 01225687907 tranthimyduyen09@gmail.com
Phương pháp 

giảng dạy

40 15H70B0006 Lê Huỳnh Thiện Hải 8/11/1990 Đạt 01679016119 lehuynhthienhai811@yahoo.com.vn
Phương pháp 

giảng dạy

41 15H70B0007 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1/9/1992 Đạt 0972938083 myhanh.daisy@gmail.com
Phương pháp 

giảng dạy

42 15H70B0008 Nguyễn Thị Thúy Hằng 28/06/1991 Đạt 01267374838 Bổ sung
Phương pháp 

giảng dạy

43 15H70B0009 Trần Thị Thúy Hằng 16/10/1991 Đạt 0983115144 thuyhangt033@gmail.com
Phương pháp 

giảng dạy

44 15H70B0010 Lê Phương Huyền 19/10/1990 Đạt 01234551839 phuonghuyen19@gmail.com
Phương pháp 

giảng dạy

45 15H70B0011 Trần Mỹ Hưng 22/08/1989 Đạt 0909978583 tranmyhung2208@gmail.com
Phương pháp 

giảng dạy

46 15H70B0013 Lý Hương 18/9/1992 Đạt 01627569705 klyhuong093@gmail.com
Phương pháp 

giảng dạy



47 15H70B0016 Nguyễn Thị Lan 19/09/1992 Đạt 0972625194 nguyenthilanb51b@gmail.com
Phương pháp 

giảng dạy

48 15H70B0017 Đinh Thy Linh 28/05/1991 Đạt 0933188836 thylinh05@gmail.com
Phương pháp 

giảng dạy

49 15H70B0019 Phạm Tấn Thùy Linh 4/2/1990 Đạt 01689994290 thuylinh429@gmail.com
Phương pháp 

giảng dạy

50 15H70B0020 Trần Mỹ Linh 10/5/1993 Đạt 0968937887 mylinh93105@gmail.com
Phương pháp 

giảng dạy

51 15H70B0021 Trần Thị Lan Mai 1/11/1990 Đạt 01216669167 Bổ sung
Phương pháp 

giảng dạy

52 15H70B0022 Vũ Thuy My 25/5/1993 Đạt 0975076778 vuthuymy.av1b@gmail.com
Phương pháp 

giảng dạy

53 15H70B0023
Phạm Hoàng Thị 

Tố 
Nga 29/9/1992 Đạt 0164141151 phamhoangthitonga@yahoo.com

Phương pháp 

giảng dạy

54 15H70B0024 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 13/3/1992 Đạt 0901303514 anhnguyet1303@gmail.com
Phương pháp 

giảng dạy

55 15H70B0025 Nguyễn Thị Thục Nữ 24/04/1992 Đạt 0989797055 thucnu244@gmail.com
Phương pháp 

giảng dạy

56 15H70B0026 Đinh Phạm Xuân Quyên 11/9/1991 Đạt 0909654915 alyssadinh@gmail.com
Phương pháp 

giảng dạy



57 15H70B0027 Lê Thị Thu Sương 1/5/1990 Đạt 01696369884 thusuong1187@gmail.com
Phương pháp 

giảng dạy

58 15H70B0028 Nguyễn Tấn Tài 25/1/1993 Đạt 01646506438 nguyentai25011993@gmail.com
Phương pháp 

giảng dạy

59 15H70B0029 Nguyễn Thị Thanh Tâm 13/10/1992 Đạt 0935482725 thanhtam.cheryl@gmail.com
Phương pháp 

giảng dạy

60 15H70B0030 Nguyễn Thị Thu Thanh 19/01/1991 Đạt 0122266191978 thanhchilinguyen@gmail.com
Phương pháp 

giảng dạy

61 15H70B0031 Trần Tuấn Thanh 16/7/1989 Đạt 01649545362 trantuanthanh123@gmail.com
Phương pháp 

giảng dạy

62 15H70B0035
Nguyễn Ngọc 

Thùy
Trang 8/11/1992 Đạt 01652225452 thuy_trang_0211@yahoo.com.vn

Phương pháp 

giảng dạy

63 15H70B0036 Lâm Lê Bích Trâm 10/12/1991 Đạt 0988658352 lamlebichtram@gmail.com
Phương pháp 

giảng dạy

64 15H70B0038 Đoàn Bảo Trân 17/11/1992 Đạt 01223935387 baotrandoan1711@gmail.com
Phương pháp 

giảng dạy

65 15H70B0039 Huỳnh Thị Thủy Triều 14/03/1991 Đạt 0903078924 trieuhuynh143@gmail.com
Phương pháp 

giảng dạy

66 15H70B0040 Võ Huỳnh Trúc Uyên 22/07/1993 Đạt 0909535773 uyenvht1993@gmail.com
Phương pháp 

giảng dạy



67 15H70B0043 Nguyễn Khương Vinh 20/2/1992 Đạt 01694098907 vinhlife07@gmail.com
Phương pháp 

giảng dạy


